
UBND XÃ TÂY GIANG

Đơn vị: Triệu đồng

THU NSNN THU NSX

A B 3 4

TỔNG THU                      294,416.00                   291,012.00 

I Các khoản thu 100%                          1,545.00                       1,545.00 

Phí, lệ phí                             310.00                          310.00 

Lệ phí trước bạ                          1,200.00                       1,200.00 

Thuế tài nguyên                               30.00                            30.00 

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                                 5.00                              5.00 

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)                        10,255.00                       6,851.00 

II.1 Thuế thành phố quản lý thu                          1,000.00                          539.00 

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp NN trung ương                             240.00                          199.00 

Thuế giá trị gia tăng                             240.00                          199.00 

2 Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài                               20.00                            17.00 

Thuế thu nhập doanh nghiệp                               20.00                            17.00 

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh                             450.00                          207.00 

Thuế giá trị gia tăng                             250.00                          207.00 

Thuế tài nguyên                             200.00 

4 Thuế thu nhập cá nhân                             140.00                          116.00 

5 Phí, lệ phí                               60.00 

6 Thu tiền cho thuê đất                               40.00 

7 Thu khác                               50.00 

II.2 Thuế cơ sỏ quản lý thu                          9,255.00                       6,312.00 

1 Thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh                          7,210.00                       5,985.00 

- Thuế giá trị gia tăng                          6,660.00                       5,528.00 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp                             450.00                          374.00 

- Thuế TTĐB                             100.00                            83.00 

2 Thuế thu nhập cá nhân                             370.00                          307.00 

3 Tiền thuê đất                               25.00                            20.00 
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4 Thu khác                          1,650.00 

III
Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu 

có)
                                   -   

IV Thu chuyển nguồn                                    -   

V Thu kết dư ngân sách năm trước                                    -   

VII Nguồn CCTL dùng để cân đối chi tăng lương

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên                      282,616.00                   282,616.00 

- Thu bổ sung cân đối                      215,642.00                   215,642.00 

- Thu bổ sung có mục tiêu                        66,974.00                     66,974.00 
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